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  À   P Ố   Ủ ĐỨC 

  À   P Ố  Ồ C        

C               C Ủ                

Đ c     –    d  –         c 

   

Số: 1837/2022/QĐST-VDS 

 

Thành phố Thủ Đức, ngày 26 tháng 5 năm 2022 

 

 

QUYẾ  ĐỊ   

SƠ   Ẩ    Ả  QUYẾ     C     SỰ 

 /v tuyê  bố m t  gười mất  ă g   c  à   vi dâ  s . 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN   À   P Ố   Ủ ĐỨC – TP.  Ồ C        

 

Thành phần giải quyết  việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Võ Thị Mai Trâm. 

Thư ký phiên họp: Bà Đậu Thị Hải Hoài – thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức tham gia phiên 

họp: Bà Trương Thị Ngọc Huệ – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, tại Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên họp công khai để giải quyết việc dân sự 

thụ lý số 284/2022/TLST – VDS ngày 15 tháng 4 năm 2022 về việc “Yêu cầu 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên 

họp số 2738/2022/ QĐMPH-VDS ngày 06 tháng 5 năm 2022 theo yêu cầu của: 

Người yêu cầu: Bà Hồ Thị L, sinh năm: 1936. 

Địa chỉ: số 116/25 đường 17, khu phố 5, phường Linh Trung, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Bà Hồng Thị P, sinh năm 1956 

Địa chỉ: Thôn Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

Bà Hồng Kim E, sinh năm 1963 

Địa chỉ: 708/1 Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bà Hồng Thị Kim H, sinh năm 1966 

Địa chỉ: 116/38 Đường 17, khu phố 5, phường Linh Trung, thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1959 
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Bà Hồng Nguyễn Tú N, sinh năm 1998 

Bà Hồng Nguyễn Tú T, sinh năm 1994 

Cùng địa chỉ: Số 116/25 đường 17, khu phố 5, phường Linh Trung, 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

     U      C     SỰ 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ngày 08/4/2022 và trình bày 

của người yêu cầu thì nội dung vụ việc như sau: 

Bà Hồ Thị L và ông Hồng Văn B(đã chết năm 1999) chung sống và sinh 

được 5 người con là Hồng Văn L, sinh năm: 1955, Hồng Thị P, sinh năm: 

1956, Hồng Văn H, sinh năm: 1961 (đã chết năm 2019), Hồng Kim E, sinh 

năm: 1963 và Hồng Thị Kim H, sinh năm 1966.  

Từ khi sinh ra ông Bảo đã bị bệnh, không có khả năng nhận thức, mọi 

sinh hoạt đều nhờ người thân chăm sóc, càng lớn bệnh càng nặng hơn. Năm 

1972 Trung tâm Y tế Gia Định có cấp Giấy y chứng, chứng nhận ông Hồng 

Văn B bị chứng tật câm điếc và bệnh phong, năm 2013 Ủy ban nhân dân 

phường Linh Trung, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp giấy xác nhận khuyết tât: dạng khuyết tât: thần kinh-Tâm thần và 

Trí tuệ. Ngày 08/4/2022, bà L yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức 

tuyên bố ông Hồng Văn B mất năng lực hành vi dân sự, mục đích để bà L bổ 

túc hồ sơ nhà đất. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Hồng Thị P, bà Hồng Kim E, 

bà Hồng Thị Kim H trình bày: cha mẹ ông bà là ông Hồng Văn B (chết năm 

1999) và bà Hồ Thị L có 05 người con như bà L trình bày, ông Hồng Văn B bị 

bệnh từ khi sinh ra, không có khả năng nhận thức, mọi sinh hoạt đều nhờ người 

thân chăm sóc. Vì vậy bà P, bà E, bà H thống nhất với yêu cầu của bà Hồ Thị 

L, không có yêu cầu, ý kiến gì khác. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T, bà Hồng 

Nguyễn Tú N, bà Hồng Nguyễn Tú T trình bày: bà Tuyết là vợ của ông Hồng 

Văn H (đã chết năm 2019) bà Nhi, bà Thi là con của ông Hoàng. Bà Tuyết, bà 

Nhi, bà Thi thống nhất với yêu cầu của bà L, không có yêu cầu và ý kiến gì 

khác. 

Tại phiên họp người yêu cầu bà Hồ Thị L có đơn đề nghị Tòa án giải 

quyết vắng mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Hồng Thị P, bà Hồng Kim E, 

bà Hồng Thị Kim H, bà Nguyễn Thị T, bà Hồng Nguyễn Tú N và bà Hồng 

Nguyễn Tú T có đơn đề nghị Tòa án giải quyết vắng mặt. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh phát biểu quan điểm: 

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Thư ký và các đương sự đã chấp hành 

đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung: căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, căn cứ Điều 

22 Bộ luật Dân sự năm 2015 đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức chấp 

nhận yêu cầu của bà Hồ Thị L về việc tuyên bố ông Hồng Văn B mất năng lực 

hành vi dân sự. 

      Ậ  ĐỊ   CỦ         

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ việc dân sự đã được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ 

Đức tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết:  

Căn cứ trích lục khai sinh số 293/TLKS-BS ngày 17/11/2016, sổ hộ khẩu 

gia đình và lời khai của các đương sự thể hiện ông Hồng Văn B là con của bà 

Hồ Thị L; ông Hồng Văn B hiện đang cư trú tại thành phố Thủ Đức. Do đó, vụ 

việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 

Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 376 Bộ luật Tố tụng Dân sự.    

- Về thủ tục tố tụng: Người yêu cầu bà Hồ Thị L, Người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan bà Hồng Thị P, bà Hồng Kim E, bà Hồng Thị Kim H, bà 

Nguyễn Thị T, bà Hồng Nguyễn Tú N và bà Hồng Nguyễn Tú T có đơn đề 

nghị Tòa án giải quyết vắng mặt nên Tòa án tiến hành giải quyết vắng mặt theo 

quy định tại Điều 367 Bộ luật Tố tụng dân sự.   

    [2] Về nội dung việc dân sự:                                                                                                 

 [2.1] Căn cứ lời trình bày của người yêu cầu và người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan thì ông Hồng Văn B bị bệnh từ khi sinh ra, không có khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân chăm 

sóc. 

[2.2] Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 1252/KLGĐ ngày 

25/4/2022  của Trung tâm pháp y tâm thần – khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

đã kết luận: 

 “1.1. Về y học: Đương sự chậm phát triển tâm thần, mức độ nặng 

(F72/G40-ICD10).  

 1.2. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi”… 
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Do đó, căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015, Tòa án chấp nhận yêu 

cầu giải quyết việc dân sự của bà Hồ Thị L, tuyên bố ông Hồng Văn B mất 

năng lực hành vi dân sự.  

Về lệ phí giải quyết việc dân sự: bà Hồ Thị L là người cao tuổi, thuộc 

trường hợp được miễn nộp lệ phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.     

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊ  : 

Áp dụng khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 

39; Điều 370; Điều 371, Điều  372, Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

Áp dụng Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Hồ Thị L. 

Tuyên bố ông Hồng Văn B – sinh năm: 1955, địa chỉ: số 116/25 đường 

17, khu phố 5, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà Hồ Thị L là người cao tuổi, thuộc 

trường hợp được miễn nộp lệ phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.  

3. Đương sự có quyền kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày nhận được quyết định, hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết. 

Viện Kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận:     TM.     ĐỒ     Ả  QUYẾ     C     SỰ  

- TAND TP. HCM;            Ẩ  P    - C Ủ  Ọ  P  Ê   ỌP 

- VKSND Tp. Thủ Đức;            

- CC THA Tp. Thủ Đức; 

- Các đương sự; 

- Lưu VP, hồ sơ.     

 

 

        õ   ị  ai  râm  
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